
Trả kết quả

Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

Ngày nhận 

kết quả

I

1 H56.26.44-

250530-0002

Thủ tục đăng 

ký lại khai 

sinh

NGUYỄN HỮU 

THÔNG

Thôn Hải Sơn, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0332412

391

02/06/2025 

14:20:16

09/06/2025 

14:20:00

03/06/2025 

17:34:11

2 H56.26.44-

250530-0005

Thủ tục đăng 

ký lại khai 

sinh

PHẠM THỊ HÒA THÔN 1, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0357528

745

02/06/2025 

14:22:15

09/06/2025 

14:22:00

03/06/2025 

17:34:48

3 H56.26.44-

250602-0001

Thủ tục đăng 

ký lại khai 

sinh

TRẦN THỊ LIỆU Thôn Đại Trƣờng, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0988481

411

02/06/2025 

14:43:52

09/06/2025 

14:43:00

03/06/2025 

17:35:29

4 H56.26.44-

250602-0002

Thủ tục đăng 

ký lại khai 

sinh

NGUYỄN VĂN 

ANH

Thôn Đại Trƣờng, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0988481

411

04/06/2025 

15:49:52

11/06/2025 

15:48:59

05/06/2025 

17:10:27

5 H56.26.44-

250603-0004

Thủ tục đăng 

ký lại khai 

sinh

NGUYỄN THỊ ĐỦ Thôn 1, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa,

0979339

787

04/06/2025 

16:09:47

11/06/2025 

16:08:59

05/06/2025 

17:44:08

UBND XÃ HOẰNG TRƯỜNG

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Ngày, tháng, năm

STT Mã hồ sơ
Nội dung hồ 

sơ

Số 

lư

ợn

g 

(b

ộ)

Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ
Số điện 

thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 1 THÁNG 6 NĂM 2025

Từ ngày 02/06/2025 đến ngày 06/06/2025 



6 H56.26.44-

250602-0005

Thủ tục đăng 

ký lại khai 

sinh

HẮC THỊ THỦY Hộ gia đình Trƣơng Thế 

Chất - Thôn Hoà Lâm, 

Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0967577

828

04/06/2025 

15:52:05

11/06/2025 

15:52:00

05/06/2025 

17:18:45

7 H56.26.44-

250603-0006

Thủ tục đăng 

ký lại khai 

sinh

LÊ THỊ ĐIỆU THÔN 1, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0332052

829

06/06/2025 

10:35:04

13/06/2025 

10:35:00

8 H56.26.44-

250603-0007

Thủ tục đăng 

ký lại khai 

sinh

NGUYỄN HỮU 

HƢNG

Thôn 1, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0332052

829

06/06/2025 

10:37:21

13/06/2025 

10:37:00

9 H56.26.44-

250604-0007

Thủ tục đăng 

ký lại khai 

sinh

PHẠM THỊ MAI THÔN GIANG SƠN, 

Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa,

0363989

350

06/06/2025 

10:47:14

13/06/2025 

10:46:59

10 H56.26.44-

250604-0008

Thủ tục đăng 

ký lại khai 

sinh

NGUYỄN HỮU 

QUANG

Thôn Giang Sơn, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0363989

350

06/06/2025 

10:49:04

13/06/2025 

10:48:59

11 H56.26.44-

250605-0005

Thủ tục đăng 

ký lại khai 

sinh

LÊ VĂN VIỆT THÔN THÀNH XUÂN, 

Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa,

0866837

668

06/06/2025 

10:53:15

13/06/2025 

10:52:59

II

1 H56.26.44-

250530-0009

Thủ tục cấp 

Giấy xác nhận 

tình trạng hôn 

LÊ VĂN ĐẠT THÔN VĂN PHONG 0815552

678

02/06/2025 

14:42:34

05/06/2025 

14:41:59

04/06/2025 

16:52:09

2 H56.26.44-

250603-0002

Thủ tục cấp 

Giấy xác nhận 

tình trạng hôn 

PHẠM VĂN 

HÙNG

THÔN LINH TRƢỜNG 0976668

373

04/06/2025 

15:56:32

09/06/2025 

15:56:00

05/06/2025 

17:24:50

3 H56.26.44-

250603-0003

Thủ tục cấp 

Giấy xác nhận 

tình trạng hôn 

PHẠM VĂN 

HÙNG

THÔN LINH TRƢỜNG 0976668

373

04/06/2025 

15:57:30

09/06/2025 

15:56:59

05/06/2025 

17:24:34

4 H56.26.44-

250604-0004

Thủ tục cấp 

Giấy xác nhận 

tình trạng hôn 

LÊ VĂN LÝ THÔN LINH TRƢỜNG 0983469

776

06/06/2025 

10:43:13

11/06/2025 

10:43:00

5 H56.26.44-

250604-0005

Thủ tục cấp 

Giấy xác nhận 

tình trạng hôn 

LÊ VĂN LÝ THÔN LINH TRƢỜNG 0983469

776

06/06/2025 

10:43:59

11/06/2025 

10:43:00

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân



6 H56.26.44-

250605-0001

Thủ tục cấp 

Giấy xác nhận 

tình trạng hôn 

LÊ VĂN DŨNG THÔN LIÊN MINH 0934427

868

06/06/2025 

10:50:56

11/06/2025 

10:50:00

7 H56.26.44-

250605-0004

Thủ tục cấp 

Giấy xác nhận 

tình trạng hôn 

LÊ THỊ THANH THÔN GIANG SƠN 0332969

362

06/06/2025 

10:52:00

11/06/2025 

10:52:00

III

1 H56.26.44-

250530-0001

Thủ tục đăng 

ký kết hôn

NGÔ THỊ LAN 

ANH

THÔN VĂN UYÊN 02/06/2025 

14:18:46

03/06/2025 

14:18:00

03/06/2025 

17:33:57

2 H56.26.44-

250602-0007

Thủ tục đăng 

ký kết hôn

NGUYỄN THỊ 

MINH

THÔN VĂN PHONG 04/06/2025 

15:53:27

05/06/2025 

15:52:59

05/06/2025 

17:27:57

3 H56.26.44-

250602-0008

Thủ tục đăng 

ký kết hôn

NGUYỄN THỊ 

XINH

THÔN VĂN PHONG 04/06/2025 

15:54:34

05/06/2025 

15:54:00

05/06/2025 

17:25:04

4 H56.26.44-

250603-0001

Thủ tục đăng 

ký kết hôn

PHẠM VĂN 

HÙNG

THÔN LINH TRƢỜNG 04/06/2025 

15:55:43

05/06/2025 

15:54:59

05/06/2025 

17:18:32

5 H56.26.44-

250604-0003

Thủ tục đăng 

ký kết hôn

LÊ THỊ THẢO THÔN LIÊN MINH 06/06/2025 

10:41:20

09/06/2025 

10:41:00

06/06/2025 

17:12:20

6 H56.26.44-

250604-0006

Thủ tục đăng 

ký kết hôn

NGUYỄN THỊ 

HỒNG

THÔN ĐÔNG TÂN 06/06/2025 

10:45:13

09/06/2025 

10:45:00

IV

1 H56.26.44-

250530-0003

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch

LÊ THỊ BẢY THÔN ĐẠI TRƢỜNG, 

Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0332412

391

02/06/2025 

14:20:38

03/06/2025 

14:20:00

03/06/2025 

17:34:31

2 H56.26.44-

250530-0006

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch

PHẠM THỊ HÒA THÔN 1, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0357528

745

02/06/2025 

14:22:39

03/06/2025 

14:22:00

03/06/2025 

17:35:03

3 H56.26.44-

250530-0007

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch

LÊ THỊ MAI THÔN GIANG SƠN, 

Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0396028

997

02/06/2025 

14:41:38

03/06/2025 

14:41:00

03/06/2025 

17:35:17

Thủ tục đăng ký kết hôn

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch



4 H56.26.44-

250602-0003

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch

NGUYỄN THỊ 

TRANG

Thôn Đại Trƣờng, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

0988481

411

04/06/2025 

15:50:20

05/06/2025 

15:50:00

05/06/2025 

17:10:41

5 H56.26.44-

250602-0004

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch

LÊ XUÂN 

THANH

THÔN 4, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0812957

152

04/06/2025 

15:50:45

05/06/2025 

15:50:00

05/06/2025 

18:05:02

6 H56.26.44-

250603-0005

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch

LÊ VĂN SƠN THÔN 1, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0979339

787

06/06/2025 

10:32:17

09/06/2025 

10:31:59

06/06/2025 

17:12:37

7 H56.26.44-

250602-0006

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch

HẮC THỊ THỦY Hộ gia đình Trƣơng Thế 

Chất - Thôn Hoà Lâm, 

Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0967577

828

04/06/2025 

15:52:30

05/06/2025 

15:52:00

05/06/2025 

17:11:03

8 H56.26.44-

250604-0009

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch

PHẠM THỊ MAI THÔN GIANG SƠN, 

Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0363989

350

06/06/2025 

10:49:41

09/06/2025 

10:48:59

9 H56.26.44-

250603-0008

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch

LÊ THỊ ĐIỆU THÔN 1, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0332052

829

06/06/2025 

10:38:03

09/06/2025 

10:37:59

10 H56.26.44-

250605-0006

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch

LÊ VĂN VIỆT THÔN THÀNH XUÂN, 

Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0866837

668

06/06/2025 

10:53:42

09/06/2025 

10:52:59


